	TUẦN 31       TỪ NGÀY  21  / 4 /2025 ĐẾN NGÀY 25 / 4  /2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
21/4
	S
	1
	HĐTN
	90
	SHDC:CM ngày giải phóng Miền Nam30-4  
	
	Hình MH      

	
	 
	2
	Toán 
	151
	Luyện tập
	 
	

	
	 
	3
	T.V 
	301
	Đọc:Bóp nát quả cam -T1
	
	Hình MH    

	
	 
	4
	T.V
	302
	Đọc: Bóp nát quả cam -T2
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Toán  
	152
	Luyện tập
	
	 

	
	
	6
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	    

	
	
	7
	GDTC
	61
	Động tác tung bắt bóng bằng hai tay-T2
	
	Còi

	Ba
22/4
	S
	1
	T.V  
	303
	Viết chữ hoa Q(Kiểu 2)
	
	Chữ mẫu    

	
	
	2
	T.V
	304
	Nói và nghe:KC:  Bóp nát quả cam
	
	Hình MH    

	
	
	3
	Toán 
	153
	Luyện tập
	 
	      

	
	
	4
	TNXH
	61
	Các mùa trong năm-T1
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Đạo đức
	31
	Em tuân thủ quy định nơi công cộng-T3
	
	Hình MH

	
	
	6
	AN
	31
	GTCĐ:Mùa hè vui.Hát:Ngày hè vui
	
	 

	
	
	7
	TV BT 
	 
	Luyện tập
	
	 

	Tư
23/4
	S
	1
	TV
	305
	Đọc :Chiếc rễ đa tròn-T1
	
	Hình MH    

	
	
	2
	TV
	306
	Đọc : Chiếc rễ đa tròn -T2
	
	Hình MH    

	
	
	3
	 TA
	 61
	Unit 10: Day of the week
	
	 

	
	
	4
	Toán
	154
	Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
	 Soi
	Máy soi       

	
	C
	5
	TNXH
	62
	Các mùa trong năm-T2
	
	Hình MH

	
	
	6
	HĐTN
	91
	Lớp học xanh
	
	Hình MH

	
	
	7
	TV
	307
	Viết :NV: Chiếc rễ đa tròn
	
	

	Năm
   24/4
	S
	1
	T.V
	308
	LT:MRVT về Bác Hồ và nhân dân
	
	Hình MH    

	
	
	2
	T.V 
	309
	LT:Viết ĐV kể một sự việc
	
	Hình MH    

	
	
	3
	MT
	31
	Đồ chơi từ tạo hình con vật-T2
	
	Hình MH     

	
	
	4
	Toán
	155
	Biểu đồ tranh
	 Soi
	Máy soi       

	
	C
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
   25/4
	S
	1
	TA
	62
	Unit 10:  Day of the week
	
	 

	
	
	2
	Toán 
	156
	Luyện tập
	Soi 
	Máy soi   

	
	
	3
	T.V
	310
	Đọc mở rộng
	
	Truyện    

	
	
	4
	T.V
	311
	Đọc:Đất nước chúng mình-T1
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	 HĐTN
	92
	SH lớp-GDMT
	
	Hình MH  

	
	
	6
	GDTC
	62
	Động tác tung bắt bóng bằng hai tay-T3
	
	Còi 

	
	
	7
	TNXHBT
	
	Luyện tập
	
	

	
	Phó hiệu trưởng

      Vũ Thị Chững
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
























